
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 51, Ngõ 23, Đường Đỗ Quang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

03/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ ĐẦU TƯ SMART

0108928428

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư;

6619

2. Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Chi tiết: 
- Dịch vụ kế toán; 
- Tư vấn quản lý; 
- Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin; 
- Tư vấn nguồn nhân lực; 
- Tư vấn thuế; 
- Dịch vụ làm thủ tục về thuế;

6920(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ ĐẦU 
TƯ SMART
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMART MANAGEMENT CONSULTING & 
INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SMCIC CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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3. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: 
-Tư vấn quản lý doanh nghiệp;
- Tư vấn thực hiện đầu tư; 
- Lập kế hoạch về tài chính, ngân sách;
- Tư vấn tiếp thị, các chính sách về nhân sự doanh nghiệp,tư 
vấn xây dựng quy chế, nội quy, điều lệ của doanh nghiệp, xây 
dựng cơ cấu điều hành doanh nghiệp, xây dựng quản lý điều 
hành lao động (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế 
toán).
- Tư vấn và cung cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ (không bao gồm 
dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp); 
- Tư vấn xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; 
- Dịch vụ tư vấn và cung cấp các giải pháp marketing, nghiên 
cứu và phân tích thị trường, xúc tiến thương mại, chiến lược 
kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, quản trị doanh nghiệp 
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán);

7020

4. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Đại diện sở hữu công nghiệp, quyền tác giả (trừ dịch vụ pháp 
lý);
- Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản 
lý...

7490

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Cung cấp dịch vụ xử lý báo cáo văn bản và sao chép tốc ký
-  Địa chỉ mã vạch
- Dịch vụ hỗ trợ cung cấp thông tin kinh tế, văn bản kinh tế;

8299

6. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
- Các khóa đào tạo các kỹ năng quản trị

8559
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1.136.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN VĂN 
KHUÊ

P113-B6 Tập thể 
Trung Tự, Phường 
Trung Tự, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

568.000.000 50,000 036076003937

2 ĐỖ QUỐC 
QUYỀN

Số 34, ngõ 145 Phố 
Quan Nhân, Phường 
Nhân Chính, Quận 
Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

568.000.000 50,000 012928501

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)

4659

8. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

9. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
- Bán lẻ thiết bị, đồ dùng gia đình, hàng điện tử tiêu dùng

4789

10. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở 
trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động...;
- Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).

4799

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036076003937
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P113-B6 Tập thể Trung Tự, Phường Trung Tự, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P113-B6 Tập thể Trung Tự, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN KHUÊ Nam

05/08/1976 Kinh Việt Nam

23/03/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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